
 
       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp: Thú y, khóa 21 - Học kỳ II 
Thời gian: từ 14/5/2014  đến  30/7/2014 
Địa điểm: Giảng đường 1C – Phòng QLĐT - SĐH 

TT Môn học Số TC  Giáo viên giảng dạy Thời gian học Ngày thi Ghi chú 

1 Bệnh lý học thú  y 2 1. GS.TS. Nguyễn Quang Tuyên 
2. TS. Nguyễn Văn Sửu 

14/5 – 20/5/2014 25/6/2014  

2 Phương pháp NC trong CNTY 2 PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan 21/5 – 27/5/2014 26/6/2014  

3 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan 28/5 – 3/6/2014 27/6/2014  
4 Độc chất học thú y 2 TS. Phạm Đức Chương 4/6 – 10/6-2014 28/6/2014  
5 Vệ sinh gia súc 2 TS. Nguyễn Văn Sửu 11/6 – 17/6/2014 29/6/2014  
6 Ứng dụng công nghệ SH trong CNTY 2 PGS.TS. Trần Huê Viên 18/6 – 24/6/2014 30/6/2014  
7 - Bảo vệ đề cương   Tháng 7/2014   

Ghi chú:   -  Môn Ứng dụng công nghệ sinh học trong CNTY, môn phương pháp nghiên cứu trong CNTY, môn vệ sinh gia 
súc, vệ sinh an toàn thực phẩm học chung với lớp Chăn nuôi. 

-​ Mỗi môn học có 2 bài kiểm tra định kỳ (bài tập, bài kiểm tra , tiểu luận) có trọng số từ 0,3 đến 05.và 1 bài 
thi hết môn (tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp) có trong số từ 0,5 đến 0,7.  

-​ Giáo viên giảng dạy phải gửi đề thi (nếu hình thức thi hết môn là tự luận) và danh sách học viên không đủ 
điều kiện dự thi về phòng QLĐT QLĐT SĐH –ĐHNL sau khi kết thúc môn học. 

                                                                                                                Thái Nguyên, ngày      tháng          năm 2014 
  ​      ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                                           ​  

TL. HIỆU TRƯỞNG 
Trưởng phòng QLĐT SĐH 

 
 
 

PGS.TS. Lê Sỹ Trung 
 

 
                  NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 
  

                      
                   ThS. Trần Bích Hồng 

 
 
 
 



       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp: Chăn nuôi, khóa 21 - Học kỳ II 
Thời gian:  từ 14/5/2014  đến  30/7/2014 
Địa điểm: Giảng đường 1C – Phòng QLĐT - SĐH 

TT Môn học Số TC Giáo viên giảng dạy Thời gian học Ngày thi Ghi chú 
1 Vi sinh vật chăn nuôi 2 TS. Nguyễn Thị Liên 14/5 – 20/5/2014 25/6/2014  

2 Phương pháp nghiên cứu trong 
CNTY 

2 PGS.TS. Nguyễn Duy Hoan 21/5 – 27/5/2014 26/6/2014  

3 Vệ sinh an toàn thực phẩm 2 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan 28/5 – 3/6/2014 27/6/2014  
4 Công nghệ sinh sản 2 1. TS. Nguyễn Mạnh Hà 

2. TS. Nguyễn Đức Hùng 
4/6 – 10/6-2014 28/6/2014  

5 Vệ sinh gia súc 2 TS. Nguyễn Văn Sửu 11/6 – 17/6/2014 29/6/2014  
6 Ứng dụng công nghệ SH trong 

CNTY 
3 PGS.TS. Trần Huê Viên 18/6 – 24/6/2014 30/6/2014  

7 - Bảo vệ đề cương   Tháng 7/2014   

Ghi chú: : -  Môn Ứng dụng công nghệ sinh học trong CNTY, môn phương pháp nghiên cứu trong CNTY, môn vệ sinh gia 
súc, vệ sinh an toàn thực phẩm học chung với lớp Thú y. 
​        - Mỗi môn học có 2 bài kiểm tra định kỳ (bài tập, bài kiểm tra , tiểu luận) có trọng số từ 0,3 đến 0,5.và 1 bài thi 
hết môn (tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp) có trong số từ 0,5 đến 0,7.  

       - Giáo viên giảng dạy phải gửi đề thi (nếu hình thức thi hết môn là tự luận) và danh sách học viên không đủ điều 
kiện dự thi về Phòng QLĐT SĐH –ĐHNL sau khi kết thúc môn học. 

                                                                                                                    Thái Nguyên, ngày        tháng   năm 2014 
TL. HIỆU TRƯỞNG 

Trưởng phòng QLĐT SĐH 
 

 
                               PGS.TS. Lê Sỹ Trung 

 
                         NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 

                        ThS. Trần Bích Hồng 
 
 
 
 
 
 
 



 
       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp: Lâm học, khóa 21- Học kỳ II 
Thời gian: từ 14/5/2014  đến  30/7/2014 
Địa điểm: Giảng đường 4C – Phòng QLĐT SĐH 

TT Môn học Số TC Giáo viên giảng dạy Thời gian học Ngày thi Ghi chú 
1 Quản lý tài nguyên rừng 2 PGS.TS. Lê Sỹ Trung 14/5 – 20/5/2014 25/6/2014  

2 Kỹ thuật lâm sinh 2 1.GS.TS. Đặng Kim Vui 
2. TS. Dương Văn Thảo 

21/5 – 27/5/2014 26/6/2014  

3 Đa dạng sinh học và bảo tồn 2 TS. Hồ Ngọc Sơn 28/5 – 3/6/2014 27/6/2014  
4 Quản lý lưu vực 2 TS. Trần Quốc Hưng 4/6 – 10/6-2014 28/6/2014  
5 Chế biến lâm sản 2 TS. Nguyễn Văn Thái 11/6 – 17/6/2014 29/6/2014  
6 Sâu bệnh hại cây rừng 2 1. TS. Đặng Kim Tuyến 

2. PGS.TS. Phạm Quang Thu 
18/6 – 24/6/2014 30/6/2014  

7 - Bảo vệ đề cương   Tháng 7/2014   
Ghi chú: : Mỗi môn học có 2 bài kiểm tra định kỳ (bài tập, bài kiểm tra , tiểu luận) có trọng số từ 0,3 đến 0,5 và 1 bài thi 
hết môn (tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp) có trọng số từ 0,5 đến 0,7.  

-​ Giáo viên giảng dạy phải gửi đề thi (nếu hình thức thi hết môn là tự luận) và danh sách học viên không đủ 
điều kiện dự thi về phòng QLĐT SĐH –ĐHNL sau khi kết thúc môn học 

                                                                                                              Thái Nguyên, ngày       tháng        năm 2014 
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​        ​ ​ ​ ​          

TL. HIỆU TRƯỞNG 
Trưởng phòng QLĐT SĐH 

 
 
 

PGS.TS. Lê Sỹ Trung 

 
 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 
 

 ThS. Trần Bích Hồng 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp: Khoa học cây trồng, khóa 21 A - Học kỳ II 
Thời gian: từ 14/5/2014 đến  30/7/2014 
Địa điểm: Giảng đường 5C – Phòng QLĐT SĐH 
 

TT Môn học Số TC Giáo viên giảng dạy Thời gian học Ngày thi Ghi chú 

1 Kinh tế nông hộ và trang trại 2 TS. Bùi Đình Hòa 14/5 – 20/5/2014 20/6/2014  

2 Công nghệ sinh học 3 PGS.TS. Ngô Xuân Bình 21/5 – 27/5/2014 21/6/2014  

3 Cây lương thực 2 TS. Phan Thị Vân 28/5 – 3/6/2014 22/6/2014  
4 Cây ăn quả 2 TS. Nguyễn Thế Huấn 4/6 – 10/6-2014 23/6/2014  
5 Cây công nghiệp 2 TS. Đỗ Thị Ngọc Oanh 11/6 – 17/6/2014 24/6/2014  
6 - Bảo vệ đề cương   Tháng 7/2014   

Ghi chú: . 
-​ Mỗi môn học có 2 bài kiểm tra định kỳ (bài tập, bài kiểm tra , tiểu luận) có trọng số từ 0,3 đến 0,5.và 1 bài 

thi hết môn (tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp) có trong số từ 0,5 đến 0,7. 
-​  Giáo viên giảng dạy phải gửi đề thi (nếu hình thức thi hết môn là tự luận) và danh sách học viên không đủ 

điều kiện dự thi về phòng QLĐT SĐH –ĐHNL sau khi kết thúc môn học. 
                                                                                                                    Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 2014 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
Trưởng phòng QLĐT SĐH 

 
 
 

PGS.TS. Lê Sỹ Trung 
 

 
                                 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 
 
 

                                 ThS. Trần Bích Hồng 

 
 
 
 
 
 



 
       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp: Khoa học cây trồng, khóa 21 B - Học kỳ II 
Thời gian: từ 14/5/2014 đến  30/7/2014 
Địa điểm: Giảng đường 6C – Phòng QLĐT SĐH 
 

TT Môn học Số TC Giáo viên giảng dạy Thời gian học Ngày thi Ghi chú 

1 Đất và dinh dưỡng cây trồng 3 1. GS.TS. Nguyễn Thế Đặng 
2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông 

14/5 – 20/5/2014 20/6/2014  

2 Hệ thống nông nghiệp 3 GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn 21/5 – 27/5/2014 21/6/2014  

3 Công nghệ sinh học 3 PGS.TS. Ngô Xuân Bình 28/5 – 3/6/2014 22/6/2014  
4 Kinh tế nông hộ và trang trại 2 TS. Bùi Đình Hòa 4/6 – 10/6-2014 23/6/2014  
5 Cây lương thực 2 TS. Phan Thị Vân 11/6 – 17/6/2014 24/6/2014  
6 - Bảo vệ đề cương   Tháng 7/2014   

Ghi chú: . 
-​ Mỗi môn học có 2 bài kiểm tra định kỳ (bài tập, bài kiểm tra , tiểu luận) có trọng số từ 0,3 đến 0,5.và 1 bài 

thi hết môn (tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp) có trong số từ 0,5 đến 0,7. 
-​  Giáo viên giảng dạy phải gửi đề thi (nếu hình thức thi hết môn là tự luận) và danh sách học viên không đủ 

điều kiện dự thi về phòng QLĐT SĐH –ĐHNL sau khi kết thúc môn học. 
                                                                                                                    Thái Nguyên, ngày      tháng       năm 2014 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
Trưởng phòng QLĐT SĐH 

 
 

                PGS.TS. Lê Sỹ Trung 

 
                                                                 NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 

                                                                   ThS. Trần Bích Hồng 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp: Quản lý đất đai, khóa 21 A - Học kỳ II 
Thời gian: từ 14/5/2014  đến  30/7/2014 
Địa điểm: Giảng đường 1C – Phòng QLĐT SĐH 

TT Môn học Số TC Giáo viên giảng dạy Thời gian học Ngày thi Ghi chú 

1 Công nghệ xây dựng bản đồ địa 
chính 

2 TS. Lê Văn Thơ 14/5 – 20/5/2014 25/6/2014  

2 Sử dụng đất bền vững 2 TS. Nguyễn Đức Nhuận 21/5 – 27/5/2014 26/6/2014  

3 Khoa học đất nâng cao 2 PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng 28/5 – 3/6/2014 27/6/2014  
4 Quản lý môi trường và phát triển 

bền vững 
2 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông 4/6 – 10/6-2014 28/6/2014  

5 Pháp luật và chính sách đất đai 2 PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn 11/6 – 17/6/2014 29/6/2014  
6 Phân loại và lập bản đồ đất 2 PGS.TS. Đặng Văn Minh 18/6 – 24/6/2014 30/6/2014  
 - Bảo vệ đề cương   Tháng 7/2014   

Ghi chú:  
-​ Mỗi môn học có 2 bài kiểm tra định kỳ (bài tập, bài kiểm tra , tiểu luận) có trọng số từ 0,3 đến 0,5.và 1 bài 

thi hết môn (tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp) có trong số từ 0,5 đến 0,7. 
-​ Giáo viên giảng dạy phải gửi đề thi (nếu hình thức thi hết môn là tự luận) và danh sách học viên không đủ 

điều kiện dự thi về phòng QLĐT SĐH –ĐHNL sau khi kết thúc môn học. 
                                                                                                                      Thái Nguyên, ngày       tháng     năm 2014 

  TL. HIỆU TRƯỞNG 
  Trưởng phòng QLĐT SĐH 

 
 

 PGS.TS. Lê Sỹ Trung 
 

 
                                                        NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 

                                                        ThS. Trần Bích Hồng 

 
 
 
 
 
 



 
 

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THỜI KHÓA BIỂU 
Lớp: Quản lý đất đai, khóa 21 B - Học kỳ II 
Thời gian: từ 14/5/2014  đến  30/7/2014 
Địa điểm: Giảng đường 7C – Phòng QLĐT SĐH 

TT Môn học Số TC Giáo viên giảng dạy Thời gian học Ngày thi Ghi chú 

1 Đánh giá đất 2 GS.TS. Nguyễn Thế Đặng 14/5 – 20/5/2014 25/6/2014  

2 Phân loại lập bản đồ đất 2 PGS.TS. Đặng Văn Minh 21/5 – 27/5/2014 26/6/2014  

3 Quản lý môi trường và phát triển 
bền vững 

2 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông 28/5 – 3/6/2014 27/6/2014  

4 Sử dụng đất bền vững 2 TS. Nguyễn Đức Nhuận 4/6 – 10/6-2014 28/6/2014  
5 Công nghệ xây dựng BĐ ĐC 2 TS. Lê Văn Thơ 11/6 – 17/6/2014 29/6/2014  
6 Khoa học đất nâng cao 2 PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng 18/6 – 24/6/2014 30/6/2014  
 - Bảo vệ đề cương   Tháng 7/2014   

Ghi chú:  
-​ Mỗi môn học có 2 bài kiểm tra định kỳ (bài tập, bài kiểm tra , tiểu luận) có trọng số từ 0,3 đến 0,5.và 1 bài 

thi hết môn (tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp) có trong số từ 0,5 đến 0,7. 
-​ Giáo viên giảng dạy phải gửi đề thi (nếu hình thức thi hết môn là tự luận) và danh sách học viên không đủ 

điều kiện dự thi về phòng QLĐT SĐH –ĐHNL sau khi kết thúc môn học. 
                                                                                                                   Thái Nguyên, ngày       tháng     năm 2014 
 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
Trưởng phòng QLĐT SĐH 

 
 

                        PGS.TS. Lê Sỹ Trung 

 
                                     NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
                                     

                                       ThS. Trần Bích Hồng 
 

 
       
 
 

 
 
 
 



 
 
 
       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THỜI KHÓA BIỂU 
HỌC KỲ II: LỚP KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG K21 

THỜI GIAN: từ 14/5/2014  đến  30/7/2014 
Số tín chỉ học: 12 TC 

Địa điểm: Giảng đường 3C – Phòng QLĐT SĐH 
 

TT Học phần Số TC Giáo viên giảng dạy Thời gian học Ngày thi Ghi chú 
1 Kinh tế chất thải 2 PGS.TS. Đỗ Thị Lan 14/5 – 20/5/2014 25/6/2014  

2 Ứng dụng viễn thám và HTTTĐL 
trong NC QL Môi trường 

2 PGS.TS. Đàm Xuân Vận 21/5 – 27/5/2014 26/6/2014  

3 Phân tích môi trường 2 PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh 28/5 – 3/6/2014 27/6/2014  

4 Thống kê môi trường 2 PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng 4/6 – 10/6-2014 28/6/2014  
5 Độc học môi trường 2 TS. Phan Thu Hằng 11/6 – 17/6/2014 29/6/2014  
6 Ô nhiễm và các biện pháp xử lý 2 TS. Nguyễn Thanh Hải 18/6 – 24/6/2014 30/6/2014  
 - Bảo vệ đề cương   Tháng 7/2014   

Ghi chú:      
- Mỗi môn học có 2 bài kiểm tra định kỳ (bài tập, bài kiểm tra , tiểu luận) có trọng số từ 0,3 đến 0,5.và 1 bài thi hết 

môn (tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp) có trong số từ 0,5 đến 0,7.  
- Giáo viên giảng dạy phải gửi đề thi (nếu hình thức thi hết môn là tự luận) và danh sách học viên không đủ điều kiện 

dự thi về phòng QLĐT SĐH –ĐHNL sau khi kết thúc môn học. 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                               Thái Nguyên, ngày          tháng    năm 2014 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
Trưởng phòng QLĐT SĐH 

 
 

PGS.TS. Lê Sỹ Trung 
 

 
NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 

 
ThS. Trần Bích Hồng 

 
 
 
 



 
 
 

       ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
THỜI KHOÁ BIỂU  

HỌC KỲ II: LỚP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN K21 
THỜI GIAN: từ 14/5/2014  đến  30/7/2014 

Số tín chỉ học: 12 TC        
Địa điểm: GĐ 2C – phòng QLĐT SĐH 

 
TT Học phần Số TC Giáo viên giảng dạy Thời gian học Ngày thi Ghi chú 

1 Phương pháp nghiên cứu KTXH 2 PGS.TS. Dương Văn Sơn 14/5 – 20/5/2014 25/6/2014  

2 Chính sách phát triển nông nghiệp 
nông thôn 

2 PGS.TS. Đinh Ngọc Lan 21/5 – 27/5/2014 26/6/2014  

3 Giới trong phát triển NN nông 
thôn 

2 TS. Phạm Thị Lý 28/5 – 3/6/2014 27/6/2014  

4 Tài chính tín dụng nông thôn 2 TS. Nguyễn Minh Thọ 4/6 – 10/6-2014 28/6/2014  
5 Quản trị nông trại nông thôn 2 TS. Trần Quang Huy 11/6 – 17/6/2014 29/6/2014  
6 Kinh tế phát triển nông thôn 2 TS. Bùi Đình Hòa 18/6 – 24/6/2014 30/6/2014  
 - Bảo vệ đề cương   Tháng 7/2014   

Ghi chú:      
-​ Mỗi môn học có 2 bài kiểm tra định kỳ (bài tập, bài kiểm tra , tiểu luận) có trọng số từ 0,3 đến 0,5.và 1 bài thi hết 

môn (tự luận, trắc nghiệm hoặc vấn đáp) có trong số từ 0,5 đến 0,7.  
-​ Giáo viên giảng dạy phải gửi đề thi (nếu hình thức thi hết môn là tự luận) và danh sách học viên không đủ điều kiện 

dự thi về phòng QLĐT SĐH –ĐHNL sau khi kết thúc môn học. 
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​                               Thái Nguyên, ngày          tháng    năm 2014 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
Trưởng phòng QLĐT SĐH 

 
 

 

PGS.TS. Lê Sỹ Trung 
 

 
               NGƯỜI LẬP BIỂU 

 
 
 

                 
                ThS. Trần Bích Hồng 

 


